ÔN TẬP CHƯƠNG III


I. DÃY SỐ
[bookmark: _GoBack]1. Phương pháp quy nạp toán học
	Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên dương n, ta thực hiện như sau:
 Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.

 Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k  1), chứng minh rằng mệnh đề đúng với  
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n  p thì:

	+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với  ;


	+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì  và phải chứng minh mệnh đề đúng với 
2. Dãy số

		Dạng khai triển: (un) = u1, u2, …, un, …
3. Dãy số tăng, dãy số giảm
 (un) là dãy số tăng  un+1 > un với  n  N*.

	 un+1 – un > 0 với  n  N*   với n  N* ( un > 0).
 (un) là dãy số giảm  un+1 < un với n  N*.

	 un+1 – un< 0 với  n  N*   với n  N* (un > 0).
4. Dãy số bị chặn


* là dãy số bị chặn trên


*là dãy số bị chặn dưới 


* là dãy bị chặn 
II. CẤP SỐ CỘNG

1. Định nghĩa: (un) là cấp số cộng  un+1 = un + d, n  N* (d: công sai)

2. Số hạng tổng quát:  	với n  2

3. Tính chất các số hạng: 	với k  2


4. Tổng n số hạng đầu tiên: 	= 
[bookmark: _Toc492701542]III. CẤP SỐ NHÂN 


1. Định nghĩa: là cấp số nhân 

2. Số hạng tổng quát: với n  2

3. Tính chất các số hạng: với k  2

4. Tổng n số hạng đầu tiên: 


IV. BÀI TẬP
Bài Tập 1: Viết 5 số hạng đầu tiên của các dãy số sau :


a/ 	b/ 	
Hướng dẫn giải

a)  ;  


   (n=1)                       (n = 2)


 (n = 3)                                 (n = 4)

b)   ;


  (n = 1)                            (n = 2)


     (n = 3)                   (n = 4)


Bài tập 2: Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số , biết:  
Hướng dẫn giải

Ta có: 

        

        

        


 dãy  là dãy số tăng.


 dãy  bị chặn dưới
Bài tập 3: Tìm CSC biết 


a/  	               c)         
Hướng dẫn giải

a) 

b) 


Bài tập 4: Cho một cấp số cộng có  Tìm ?
Hướng dẫn giải

Ta có: 


Bài tập 5: Cho cấp số cộng  thỏa: .
a)  Tính số hạng thứ 100 của cấp số 
b) Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;

c) Tính .
Hướng dẫn giải

Từ giả thiết bài toán, ta có: 

.

a) Số hạng thứ 100 của cấp số: 

b) Tổng của 15 số hạng đầu: 

d)  Ta có: 

     .

Chú ý: Ta có thể tính  theo cách sau:

.


Bài tập 6: Cho dãy số  có  Tính số các số hạng của cấp số cộng?
Hướng dẫn giải


Ta có: 

	Do .



Bài tập 7: Cho cấp số cộng có . 
a) Tìm u1, d của cấp số cộng?
b) Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Hướng dẫn giải

a) Ta có : 



b) 



Bài tập 8:  Cho cấp số nhân  với. 

Viết 3 số hạng tiếp theo và số hạng tổng quát ?
Hướng dẫn giải

Ta có .

Số hạng tổng quát .



Bài tập 9: Cho cấp số nhân có  ; . 


a) Tìm  và .

b) Tính  
Hướng dẫn giải

a) Ta có:  

          


Suy ra: . Từ đó:  

b)  


     


Bài tập 10: Cho CSN  thỏa: 
a)  Tìm công bội và số hạng tổng quát của cấp số

b) Tính tổng 
Hướng dẫn giải

a) Gọi  là công bội của cấp số. Khi đó ta có:



Suy ra: 




 


 .

b) Ta có: 


 


 
Bài tập tự luyện


Bài tập 1: Cho dãy số (Un) được cho bởi các công thức 


a) 	b) 
Hãy viết sáu số hạng đầu của mỗi dãy số. Khảo sát tính tăng giảm của chúng?

Bài tập 2: Cho dãy (un) được xác định bởi 
1. Hãy viết 7 số hạng đầu tiên của dãy số.

Tìm  sao cho 
Bài tập 3: Tính u1 và d của các cấp số cộng dưới đây:


                                                        


 	


Bài tập 3: Cho cấp số cộng (un) có . Tính 
Bài tập 4: Xác định số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng biết: 


	a) 			b) 


c) 		d) 
Bài tập 5: Hãy tính các tổng sau:
a) Tổng tất cả các số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu bằng 102, số thứ 2 bằng 105, số cuối bằng 999


b) Tổng tất cả các số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu bằng  , số thứ 2 bằng  , số cuối bằng -2007
Bài tập 6: Xác định số hạng đầu và công bội của các cấp số nhân sau: 


a) 	   b) 	 


c) 	d) 


e) 	f) 


oleObject3.bin

image47.wmf
d


oleObject50.bin

image48.wmf
81

111

26726726

33

=Û+=Û+=Û=

uuddd


oleObject51.bin

image49.wmf
()

n

u


oleObject52.bin

image50.wmf
532

74

321

3234

+-=-

ì

í

-=-

î

uuu

uu


oleObject53.bin

image51.wmf
4530

...

=+++

Suuu


oleObject54.bin

oleObject4.bin

image52.wmf
111

11

43(2)()21

3(6)2(3)34

+++-+=-

ì

í

+-+=-

î

ududud

udud


oleObject55.bin

image53.wmf
1

1

1

37

2

1234

3

+=-

=

ì

ì

ÛÛ

íí

+=-

=-

î

î

ud

u

ud

d


oleObject56.bin

image54.wmf
1001

99295

=+=-

uud


oleObject57.bin

image55.wmf
[

]

151

15

214285

2

=+=-

Sud


oleObject58.bin

image56.wmf
[

]

45304

27

...226

2

=+++=+

Suuuud


oleObject59.bin

image4.wmf
:N*

()

uR

nun

®

a


image57.wmf
(

)

1

27161242

=+=-

ud


oleObject60.bin

image58.wmf
S


oleObject61.bin

image59.wmf
(

)

(

)

30311

3

15229221242

2

=-=+-+=-

SSSudud


oleObject62.bin

image60.wmf
(

)

n

u


oleObject63.bin

image61.wmf
1

1;2;483.

=-==

n

udS


oleObject64.bin

oleObject5.bin

image62.wmf
(

)

1

21

2

+-

éù

ëû

=

n

nund

S


oleObject65.bin

image63.wmf
(

)

(

)

2

23

2.483.2.11.224830

21

=

é

Û=-+-Û--=Û

ê

=-

ë

n

nnnn

n


oleObject66.bin

image64.wmf
*

23

ÎÞ=

nNn


oleObject67.bin

image65.wmf
(

)

n

u


oleObject68.bin

image66.wmf
520

15;60

=-=

uu


oleObject69.bin

image5.wmf
1

1

+

>

n

n

u

u


image67.wmf
51

1

1

2011

4

415

5

35

191960

=+

+=-

=

ì

ì

ì

ÛÛ

ííí

=-

=++=

î

î

î

uud

ud

d

u

uudud


oleObject70.bin

image68.wmf
(

)

1

21

2

+-

éù

ëû

=Þ

n

nund

S


oleObject71.bin

image69.wmf
(

)

20

202.3519.5

250

2

-+

éù

ëû

==

S


oleObject72.bin

image70.wmf
(

)

n

u


oleObject73.bin

image71.wmf
1

4; 4

==-

uq


oleObject74.bin

oleObject6.bin

image72.wmf
n

u


oleObject75.bin

image73.wmf
(

)

(

)

(

)

213243

.4.416; u.16.464; u.64.4256

==-=-==--===-=-

uuququq


oleObject76.bin

image74.wmf
(

)

1

1

1

.4.4

-

-

==-

n

n

n

uuq


oleObject77.bin

image75.wmf
2

1

4

=

u


oleObject78.bin

image76.wmf
5

16

=

u


oleObject79.bin

image6.wmf
1

1

+

<

n

n

u

u


image77.wmf
q


oleObject80.bin

image78.wmf
1

u


oleObject81.bin

image79.wmf
79

,

uS


oleObject82.bin

image80.wmf
211

1

.  .

4

=Û=

uuquq


oleObject83.bin

image81.wmf
44

511

.  16.

=Û=

uuquq


oleObject84.bin

oleObject7.bin

image82.wmf
3

64  4

=Û=

qq


oleObject85.bin

image83.wmf
1

1

.

16

=

u


oleObject86.bin

image84.wmf
6

71

256

uuq

==


oleObject87.bin

image85.wmf
1

(1)

1

n

n

uq

S

q

-

=

-


oleObject88.bin

image86.wmf
9

9

11487381

161416

S

æö

-

ç÷

Þ==

ç÷

ç÷

-

èø


oleObject89.bin

image7.wmf
n

u


image87.wmf
()

n

u


oleObject90.bin

image88.wmf
12345

15

11

82

11

++++=

ì

ï

í

+=

ï

î

uuuuu

uu


oleObject91.bin

image89.wmf
2011

S


oleObject92.bin

image90.wmf
q


oleObject93.bin

image91.wmf
(

)

(

)

23

2341

4

151

3939

1111

8282

1

1111

ìì

++=++=

ïï

ïï

Û

íí

ïï

+=+=

ïï

îî

uuuuqqq

uuuq


oleObject94.bin

oleObject8.bin

image92.wmf
4

432

32

182

39828282390

39

+

=Û---+=

++

q

qqqq

qqq


oleObject95.bin

image93.wmf
2

1

(31)(3)(131613)0,3

3

Û--++=Û==

qqqqqq


oleObject96.bin

image94.wmf
·


oleObject97.bin

image95.wmf
1

1

181811

.

311113

-

=Þ=Þ=

n

n

quu


oleObject98.bin

image96.wmf
·


oleObject99.bin

image8.wmf
*

:,

n

MRuMnN

Û$Î£"Î


image97.wmf
1

1

13

3

1111

-

=Þ=Þ=

n

n

quu


oleObject100.bin

image98.wmf
2011

20111

1

1

-

=

-

q

Su

q


oleObject101.bin

image99.wmf
·


oleObject102.bin

image100.wmf
2011

2011

12431

1

3223

æö

=Þ=-

ç÷

èø

qS


oleObject103.bin

image101.wmf
·


oleObject104.bin

oleObject9.bin

image102.wmf
(

)

2011

2011

1

331

22

=Þ=-

qS


oleObject105.bin

image103.png




image104.png




image105.wmf
21

(*)

21

n

n

n

unN

-

="Î

+


oleObject106.bin

image106.wmf
(*)

3

n

n

n

unN

="Î


oleObject107.bin

image107.wmf
2

25

1

n

n

u

n

+

=

+


oleObject108.bin

oleObject10.bin

image108.wmf
1

5

n

u

=


oleObject109.bin

image109.wmf
35

13

14

)

129

uu

a

S

ì

+=

ï

í

ï

=

î


oleObject110.bin

image110.wmf
5

9

19

)

35

u

b

u

ì

=

ï

í

ï

=

î


oleObject111.bin

image111.wmf
4

6

9

)

45

2

S

c

S

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject112.bin

image112.wmf
310

49

31

)

27

uu

d

uu

ì

+=-

ï

í

ï

-=

î


oleObject113.bin

image9.wmf
:m,

n

mRunN

Û$Î³"Î


image113.wmf
1

4,3

==-

ud


oleObject114.bin

image114.wmf
10102020

,,,

uSuS


oleObject115.bin

image115.wmf
611

16,32

==

uu


oleObject116.bin

image116.wmf
37612

20,15

+=+=

uuuu


oleObject117.bin

image117.wmf
45678

24,12

++=+=

uuuuu


oleObject118.bin

oleObject11.bin

image118.wmf
12

23

6

19

,0

7

=+=

u

uu

u


oleObject119.bin

image119.wmf
1

3


oleObject120.bin

image120.wmf
1

3

-


oleObject121.bin

image121.wmf
5

9

96

192

u

u

=

ì

í

=

î


oleObject122.bin

image122.wmf
35

26

90

240

uu

uu

+=

ì

í

-=

î


oleObject123.bin

oleObject12.bin

image123.wmf
2017

35

8

272

uu

uu

=

ì

í

+=

î


oleObject124.bin

image124.wmf
25

34

61

321

uu

uu

+=

ì

í

+=-

î


oleObject125.bin

image125.wmf
î

í

ì

=

-

=

-

144

72

3

5

2

4

u

u

u

u


oleObject126.bin

image126.wmf
î

í

ì

=

+

+

=

+

+

351

13

6

5

4

3

2

1

u

u

u

u

u

u


oleObject127.bin

image10.wmf
*

,:m,

n

MmRuMnN

Û$Î££"Î


oleObject13.bin

image11.wmf
1

(1)

=+-

n

uund


oleObject14.bin

image12.wmf
11

2

-+

+

=

kk

k

uu

u


oleObject15.bin

image13.wmf
1

12

()

...

2

+

=+++=

n

nn

nuu

Suuu


oleObject16.bin

image14.wmf
[

]

1

2(1)

2

+-

nund


oleObject17.bin

image15.wmf
(u)

n


oleObject18.bin

image16.wmf
1

.

nn

uuq

+

Û=


oleObject19.bin

image17.wmf
1

1

.

-

=

n

n

uuq


oleObject20.bin

image18.wmf
2

11

.

-+

=

kkk

uuu


oleObject21.bin

image19.wmf
1

1

(1)

(1)

(1)

1

n

n

n

Snuq

uq

Sq

q

é

==

ê

ê

ê

-

ê

=¹

ê

-

ê

ë


oleObject22.bin

image20.wmf
1

1

2

5

nn

u

uu

+

=

ì

í

=+

î


oleObject23.bin

image21.wmf
1

1

3

51

nn

u

uun

+

=

ì

í

=+-

î


oleObject24.bin

image1.wmf
1

nk

=+


image22.wmf
1

2

u

=


oleObject25.bin

image23.wmf
21

5257

uu

=+=+=


oleObject26.bin

image24.wmf
32

57512

uu

=+=+=


oleObject27.bin

image25.wmf
43

517

uu

=+=


oleObject28.bin

image26.wmf
54

522

uu

=+=


oleObject29.bin

oleObject1.bin

image27.wmf
1

3

u

=


oleObject30.bin

image28.wmf
21

5.117

uu

=+-=


oleObject31.bin

image29.wmf
32

5.2116

uu

=+-=


oleObject32.bin

image30.wmf
43

5.3130

uu

=+-=


oleObject33.bin

image31.wmf
54

5.4149

uu

=+-=


oleObject34.bin

image2.wmf
np

=


image32.wmf
()

n

u


oleObject35.bin

image33.wmf
2

31

1

++

=

+

n

nn

u

n


oleObject36.bin

image34.wmf
22

1

(1)3(1)131

21

+

++++++

-=-

++

nn

nnnn

uu

nn


oleObject37.bin

image35.wmf
22

5531

21

++++

=-

++

nnnn

nn


oleObject38.bin

image36.wmf
22

(55)(1)(31)(2)

(1)(2)

+++-+++

=

++

nnnnnn

nn


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image37.wmf
2

33

0 1

(1)(2)

++

=>"³

++

nn

n

nn


oleObject40.bin

image38.wmf
1

 1

+

Þ>"³Þ

nn

uun


oleObject41.bin

image39.wmf
()

n

u


oleObject42.bin

image40.wmf
2

21

12

1

++

>=+³Þ

+

n

nn

un

n


oleObject43.bin

image41.wmf
()

n

u


oleObject44.bin

image3.wmf
nkp

=³


image42.wmf
374

26

10

8

uuu

uu

+-=

ì

í

+=

î


oleObject45.bin

image43.wmf
253

46

10

26

uuu

uu

+-=

ì

í

+=

î


oleObject46.bin

image44.wmf
374

1111

1

26111

10

26(3)10510

5

858268

3

uuu

udududud

u

uuududud

d

ì

ìì

ì

+-=

+++-+=+=

=-

ïïïï

ÛÛÛ

íííí

ïïïï

+=+++=+=

=

î

îî

î


oleObject47.bin

image45.wmf
253

1111

1

46111

10

4(2)10310

1

2635262826

3

uuu

udududud

u

uuududud

d

ì

ìì

ì

+-=

+++-+=+=

=

ïïïï

ÛÛ

íííí

ïïïï

+=+++=+=

=

î

îî

î


oleObject48.bin

image46.wmf
18

1

;26

3

==

uu


oleObject49.bin

